
 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015 - 2016 

 

STT 

 
 

Nội dung 
 
 

Khóa học/ 
Năm 

tốt nghiệp 

Số 
sinh 
viên 
nhập 
học 

Số 
sinh 
viên 
tốt 

nghiệ
p 

Phân loại tốt nghiệp (%) Số sinh viên 
đào tạo theo 
đơn đặt hàng 

của nhà 
nước, địa 
phương, 
doanh 
nghiệp 

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường 

 

Loại 
Xuấ

t 
sắc 

Loại 
Giỏi 

Loại 
Khá 

Loại 
Trung 
bình 

I Tổng số          
II Cao đẳng          
1 Hệ chính quy             
a Chương trình đại trà          
1 Ngành SP Toán học K39/2016 46 43 1 7 34 1  37 
2 SP Vật lý K39/2016 44 37 0 6 30 1  35 
3 Giáo dục thể chất K39/2016 9 8 0 3 5 0  7 
4 SP Hóa học K39/2016 39 35 2 13 20   31 
5 CN thiết bị TH K39/2016 14 12 2 10 0 0  11 
6 SP Ngữ văn K39/2016 33 26 0 2 24 0  26 
7 SP Địa lý – Sử K39/2016 22 21 0 4 17 0  18 
8 Giáo dục Tiểu học K39/2016 138 129 3 61 65 0  110 
9 Giáo dục Mầm non K39/2016 165 152 1 43 108 0  132 
10 TC - Ngân hàng K39/2016 11 7 0 2 4 1  9 
11 Kế toán K39/2016 26 23 0 3 19 1  21 
12 Tin học ứng dụng K39/2016 22 14 0 1 10 3  18 
13 Tiếng Anh K39/2016 80 64 0 9 45 10  64 
14 Quản trị văn phòng K39/2016 18 16 0 4 11 1  14 
15 Công tác xã hội K39/2016 12 9 0 5 4 0  10 

C 
CT giảng dạy bằng  
tiếng Anh 

   
   

   



D 
CT đào tạo liên kết  
với nước ngoài 

   
   

   

2 Cử tuyển             

3 
Hệ VL vừa học  
(Hệ tại chức cũ) 

   
      

   

3.1 Giáo dục Tiểu học   94 0 42 52 0   
4 Đào tạo bằng  2             

4.1 Ngành SP Sinh học   12 0 3 9 0   
4.2 Ngành SP Toán học   01 0 0 1 0   
5 Hoàn chỉnh KT             
6 Đào tạo liên thông             
7 Hệ chuyên tu (cũ)             
8 Đào tạo từ xa             

III Sau đại học          
1 Thạc sĩ          
2 Tiến sĩ          
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